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	THỨ
	TIẾT
	6A

(T.Nga)
	6B

(Thúy Nga)
	6C

(T.Phương)
	6D

(Loan)
	6E

(Khánh)
	7A

(Nhàn)
	7B

(Phạm Hòa)
	7C

(Trang)
	7D

(Hường)
	7E

(Huê)

	2
	1
	C.Cờ - T.Nga
	C.Cờ - Thúy Nga
	C.Cờ - T.Phương
	C.Cờ - Loan
	C.Cờ - Khánh
	C.Cờ - Nhàn
	C.Cờ - Phạm Hòa
	C.Cờ - Trang
	C.Cờ - Hường
	C.Cờ - Huê

	
	2
	Thể - Vước
	Văn - Thúy Nga
	Văn - Thanh
	NNgữ - T.Phương
	CNghệ - MNgọc
	Văn - Phạm Hòa
	Toán - Hải
	Tin - Huyền
	Văn - Dũng
	Địa - Huê

	
	3
	Sinh - T.Nga
	CNghệ - MNgọc
	Văn - Thanh
	Địa - Hường
	Toán - Mai
	Văn - Phạm Hòa
	Toán - Hải
	GDCD - L. Ngân
	Văn - Dũng
	Sử - Nhật

	
	4
	Sử - Nhật
	Toán - Phượng
	CNghệ - MNgọc
	Văn - Thanh
	Sinh - Tình
	Toán - Nhàn
	Nhạc - L. Ngân
	Địa - Huê
	Toán - Mai
	CNghệ - Dương

	
	5
	
	
	
	
	
	Toán - Nhàn
	NNgữ - Dương
	NNgữ - MNgọc
	Toán - Mai
	Sinh - Tình

	3
	1
	Văn - Phạm Hòa
	NNgữ - TNgọc
	Lý - Loan
	Toán - T.Ban
	Tin - Hải
	Thể - Vũ
	Sinh - Giang
	Sử - Nhật
	Toán - Mai
	Nhạc - L. Ngân

	
	2
	Văn - Phạm Hòa
	GDCD - Trang
	Địa - Hường
	Toán - T.Ban
	NNgữ - MNgọc
	Sử - Nhật
	Tin - Huyền
	Thể - Hùng
	GDCD - L. Ngân
	MThuật - Tuấn

	
	3
	CNghệ - TNgọc
	Địa - Hường
	Toán - T.Hòa
	Tin - Hải
	Toán - Mai
	GDCD - L. Ngân
	Sử - Nhật
	Sinh - Giang
	Thể - Hùng
	Văn - Dũng

	
	4
	Thể - Vước
	Văn - Thúy Nga
	Nhạc - Khánh
	CNghệ - MNgọc
	Toán - Mai
	Sinh - Giang
	Văn - Phạm Hòa
	Lý - Loan
	Tin - Huyền
	Thể - Hùng

	
	5
	Địa - Hường
	Văn - Thúy Nga
	CNghệ - MNgọc
	Nhạc - Khánh
	GDCD - Dũng
	MThuật - Tuấn
	Văn - Phạm Hòa
	Toán - Mai
	Sử - Nhật
	Tin - Huyền

	4
	1
	Văn - Phạm Hòa
	Toán - Phượng
	GDCD - Dũng
	CNghệ - MNgọc
	Văn - Thanh
	Địa - Huê
	NNgữ - Dương
	MThuật - Tuấn
	Thể - Hùng
	Toán - Hải

	
	2
	Tin - C.Thủy
	Toán - Phượng
	Toán - T.Hòa
	NNgữ - T.Phương
	Văn - Thanh
	Văn - Phạm Hòa
	NNgữ - Dương
	Nhạc - L. Ngân
	Sinh - Tình
	Toán - Hải

	
	3
	Tin - C.Thủy
	MThuật - Tuấn
	Văn - Thanh
	Thể - Khiêm
	CNghệ - MNgọc
	Toán - Nhàn
	Địa - Huê
	Toán - Mai
	Nhạc - L. Ngân
	NNgữ - T.Phương

	
	4
	Toán - Phượng
	CNghệ - MNgọc
	Sinh - Tình
	Văn - Thanh
	Thể - Khiêm
	Nhạc - L. Ngân
	Văn - Phạm Hòa
	Thể - Hùng
	CNghệ - Dương
	NNgữ - T.Phương

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	NNgữ - TNgọc
	Sinh - T.Nga
	Sử - Nhật
	NNgữ - T.Phương
	MThuật - Tuấn
	Toán - Nhàn
	GDCD - L. Ngân
	Toán - Mai
	CNghệ - Dương
	Thể - Hùng

	
	2
	CNghệ - TNgọc
	Thể - Vước
	Tin - Nhàn
	Văn - Thanh
	NNgữ - MNgọc
	NNgữ - Dương
	Thể - Hùng
	Toán - Mai
	Địa - Hường
	Sử - Nhật

	
	3
	MThuật - Tuấn
	Tin - C.Thủy
	Thể - Vước
	Văn - Thanh
	NNgữ - MNgọc
	Thể - Vũ
	Tin - Huyền
	Văn - Trang
	Sinh - Tình
	NNgữ - T.Phương

	
	4
	Toán - Phượng
	NNgữ - TNgọc
	Thể - Vước
	Lý - Loan
	Địa - Hường
	Sử - Nhật
	CNghệ - T.Phương
	Văn - Trang
	Toán - Mai
	Tin - Huyền

	
	5
	Toán - Phượng
	NNgữ - TNgọc
	MThuật - Tuấn
	Sinh - Tình
	Văn - Thanh
	CNghệ - T.Phương
	Lý - Loan
	Sử - Nhật
	NNgữ - MNgọc
	GDCD - L. Ngân

	6
	1
	Nhạc - Khánh
	Tin - C.Thủy
	NNgữ - T.Phương
	MThuật - Tuấn
	Toán - Mai
	Lý - Loan
	Sinh - Giang
	Văn - Trang
	Văn - Dũng
	Địa - Huê

	
	2
	Lý - Loan
	Nhạc - Khánh
	Toán - T.Hòa
	Thể - Khiêm
	Văn - Thanh
	Địa - Huê
	Thể - Hùng
	NNgữ - MNgọc
	Tin - Huyền
	Toán - Hải

	
	3
	NNgữ - TNgọc
	Thể - Vước
	Toán - T.Hòa
	Toán - T.Ban
	Nhạc - Khánh
	Tin - Huyền
	CNghệ - T.Phương
	NNgữ - MNgọc
	MThuật - Tuấn
	Toán - Hải

	
	4
	NNgữ - TNgọc
	Văn - Thúy Nga
	Văn - Thanh
	Toán - T.Ban
	Thể - Khiêm
	Tin - Huyền
	MThuật - Tuấn
	CNghệ - T.Phương
	NNgữ - MNgọc
	Lý - Loan

	
	5
	
	
	
	
	
	CNghệ - T.Phương
	Toán - Hải
	Tin - Huyền
	NNgữ - MNgọc
	Văn - Dũng

	7
	1
	Toán - Phượng
	Sinh - T.Nga
	Tin - Nhàn
	Sử - H.Phương
	Lý - Loan
	Văn - Phạm Hòa
	Toán - Hải
	CNghệ - T.Phương
	Văn - Dũng
	Sinh - Tình

	
	2
	Sinh - T.Nga
	Sử - Nhật
	NNgữ - T.Phương
	GDCD - Dũng
	Sinh - Tình
	Sinh - Giang
	Văn - Phạm Hòa
	Địa - Huê
	Địa - Hường
	CNghệ - Dương

	
	3
	GDCD - Trang
	Toán - Phượng
	NNgữ - T.Phương
	Sinh - Tình
	Tin - Hải
	NNgữ - Dương
	Sử - Nhật
	Sinh - Giang
	Lý - Loan
	Văn - Dũng

	
	4
	Văn - Phạm Hòa
	Lý - Loan
	Sinh - Tình
	Tin - Hải
	Sử - H.Phương
	NNgữ - Dương
	Địa - Huê
	Văn - Trang
	Sử - Nhật
	Văn - Dũng

	
	5
	SHL - T.Nga
	SHL - Thúy Nga
	SHL - T.Phương
	SHL - Loan
	SHL - Khánh
	SHL - Nhàn
	SHL - Phạm Hòa
	SHL - Trang
	SHL - Hường
	SHL - Huê


	THỨ
	TIẾT
	8A

(Phượng)
	8B

(Bé)
	8C

(Giang)
	8D

(TNgọc)
	8E

(Tám)
	9A

(C.Hòa)
	9B

(T.Ngân)
	9C

(Dương)
	9D

(Nguyệt)
	

	2
	1
	C.Cờ - Phượng
	C.Cờ - Bé
	C.Cờ - Giang
	C.Cờ - TNgọc
	C.Cờ - Tám
	C.Cờ - C.Hòa
	C.Cờ - T.Ngân
	C.Cờ - Dương
	C.Cờ - Nguyệt
	

	
	2
	Toán - Phượng
	Toán - C.Hòa
	Tin - C.Thủy
	Thể - Hùng
	Nhạc - Khánh
	Sinh - T.Ngân
	Văn - Cẩm
	Toán - Nhàn
	Hoá - Giang
	

	
	3
	Toán - Phượng
	Văn - Cẩm
	NNgữ - C.Tâm
	MThuật - Tuấn
	Thể - Hùng
	Toán - C.Hòa
	NNgữ - Dương
	Thể - Vước
	Sinh - T.Ngân
	

	
	4
	Sinh - T.Nga
	Địa - Bé
	Địa - Hường
	Hoá - Giang
	Văn - Dũng
	Văn - Cẩm
	Tin - C.Thủy
	Văn - Thúy Nga
	Lý - Hoạch
	

	
	5
	CNghệ - Hoạch
	GDCD - L. Ngân
	Hoá - Giang
	Sinh - T.Ngân
	Văn - Dũng
	Địa - Bé
	Tin - C.Thủy
	Văn - Thúy Nga
	Tin - Huyền
	

	3
	1
	Văn - Trang
	Văn - Cẩm
	Thể - Hùng
	Địa - Hường
	Hoá - Tám
	Toán - C.Hòa
	Sử - H.Phương
	Văn - Thúy Nga
	Thể - Vước
	

	
	2
	Nhạc - Khánh
	Văn - Cẩm
	Toán - Hải
	Văn - Dũng
	Toán - T.Hòa
	Toán - C.Hòa
	Thể - Vước
	Toán - Nhàn
	Văn - Thúy Nga
	

	
	3
	Hoá - Tám
	NNgữ - Nguyệt
	MThuật - Tuấn
	Lý - Loan
	Tin - Huyền
	Thể - Vước
	Toán - C.Hòa
	Toán - Nhàn
	Sử - H.Phương
	

	
	4
	NNgữ - Nguyệt
	Toán - C.Hòa
	Văn - Trang
	Toán - T.Hòa
	NNgữ - TNgọc
	Văn - Cẩm
	Hoá - Tám
	Sử - H.Phương
	Nhạc - L. Ngân
	

	
	5
	NNgữ - Nguyệt
	Hoá - Tám
	Văn - Trang
	Toán - T.Hòa
	NNgữ - TNgọc
	Sử - H.Phương
	Văn - Cẩm
	Hoá - Giang
	Toán - Nhàn
	

	4
	1
	NNgữ - Nguyệt
	Nhạc - Khánh
	GDCD - L. Ngân
	Toán - T.Hòa
	CNghệ - Mai
	Văn - Cẩm
	Lý - Hoạch
	Sinh - T.Ngân
	Toán - Nhàn
	

	
	2
	MThuật - Tuấn
	Sử - H.Phương
	CNghệ - Mai
	Thể - Hùng
	Tin - Huyền
	Lý - Hoạch
	Văn - Cẩm
	GDCD - Khánh
	Toán - Nhàn
	

	
	3
	CNghệ - Hoạch
	Thể - Hùng
	Toán - Hải
	Văn - Dũng
	Toán - T.Hòa
	NNgữ - Nguyệt
	NNgữ - Dương
	Tin - Huyền
	Sinh - T.Ngân
	

	
	4
	Tin - C.Thủy
	Văn - Cẩm
	Toán - Hải
	Văn - Dũng
	Toán - T.Hòa
	Sử - H.Phương
	Sinh - T.Ngân
	Tin - Huyền
	CNghệ - Huê
	

	
	5
	Sử - H.Phương
	CNghệ - Hoạch
	Sinh - T.Ngân
	Tin - Huyền
	Văn - Dũng
	
	
	
	
	

	5
	1
	Văn - Trang
	Toán - C.Hòa
	Lý - Loan
	Sinh - T.Ngân
	Địa - Hường
	Tin - C.Thủy
	Văn - Cẩm
	Sử - H.Phương
	Thể - Vước
	

	
	2
	Toán - Phượng
	Toán - C.Hòa
	Văn - Trang
	Tin - Huyền
	MThuật - Tuấn
	Tin - C.Thủy
	Văn - Cẩm
	Sinh - T.Ngân
	Địa - Bé
	

	
	3
	Sinh - T.Nga
	Địa - Bé
	Nhạc - Khánh
	Địa - Hường
	Thể - Hùng
	Văn - Cẩm
	Toán - C.Hòa
	Nhạc - L. Ngân
	Sử - H.Phương
	

	
	4
	Thể - Hùng
	Sinh - T.Nga
	NNgữ - C.Tâm
	GDCD - L. Ngân
	Sinh - T.Ngân
	Văn - Cẩm
	Sử - H.Phương
	NNgữ - Dương
	GDCD - Khánh
	

	
	5
	Địa - Bé
	Tin - C.Thủy
	NNgữ - C.Tâm
	CNghệ - Mai
	Sử - H.Phương
	Sinh - T.Ngân
	GDCD - Khánh
	NNgữ - Dương
	Tin - Huyền
	

	6
	1
	GDCD - L. Ngân
	Hoá - Tám
	Thể - Hùng
	NNgữ - TNgọc
	Toán - T.Hòa
	Thể - Vước
	Lý - Hoạch
	Văn - Thúy Nga
	NNgữ - Nguyệt
	

	
	2
	Tin - C.Thủy
	CNghệ - Hoạch
	Hoá - Giang
	NNgữ - TNgọc
	CNghệ - Mai
	Hoá - Tám
	Nhạc - L. Ngân
	Thể - Vước
	Văn - Thúy Nga
	

	
	3
	Thể - Hùng
	Tin - C.Thủy
	Văn - Trang
	Văn - Dũng
	GDCD - L. Ngân
	NNgữ - Nguyệt
	Hoá - Tám
	Hoá - Giang
	Văn - Thúy Nga
	

	
	4
	Văn - Trang
	Thể - Hùng
	Tin - C.Thủy
	CNghệ - Mai
	Văn - Dũng
	Nhạc - L. Ngân
	Thể - Vước
	CNghệ - Huê
	Lý - Hoạch
	

	
	5
	Văn - Trang
	MThuật - Tuấn
	CNghệ - Mai
	Toán - T.Hòa
	Lý - Loan
	GDCD - Khánh
	CNghệ - Huê
	Lý - Hoạch
	Hoá - Giang
	

	7
	1
	Địa - Bé
	NNgữ - Nguyệt
	Địa - Hường
	Hoá - Giang
	Hoá - Tám
	Toán - C.Hòa
	Sinh - T.Ngân
	Lý - Hoạch
	Văn - Thúy Nga
	

	
	2
	Hoá - Tám
	NNgữ - Nguyệt
	Toán - Hải
	Sử - H.Phương
	Sinh - T.Ngân
	Lý - Hoạch
	Toán - C.Hòa
	Toán - Nhàn
	Văn - Thúy Nga
	

	
	3
	Lý - Hoạch
	Sinh - T.Nga
	Sử - H.Phương
	NNgữ - TNgọc
	Địa - Hường
	CNghệ - Huê
	Toán - C.Hòa
	Địa - Bé
	NNgữ - Nguyệt
	

	
	4
	Toán - Phượng
	Lý - Hoạch
	Sinh - T.Ngân
	Nhạc - Khánh
	NNgữ - TNgọc
	Hoá - Tám
	Địa - Bé
	Văn - Thúy Nga
	Toán - Nhàn
	

	
	5
	SHL - Phượng
	SHL - Bé
	SHL - Giang
	SHL - TNgọc
	SHL - Tám
	SHL - C.Hòa
	SHL - T.Ngân
	SHL - Dương
	SHL - Nguyệt
	


